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Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2014

1 DH31400319 Dương Phạm Thanh Hải D14_DDT01  5.02 80 43 49 26 0 1 27 Không đạt

2 DH31400368 Đoàn Hinh Hùng D14_DDT01  6.13 107 58 22 12 0 0 12 Không đạt

3 DH31401013 Trịnh Đình Hoàn Phúc D14_DDT01  5.21 102 54 27 14 1 1 16 Không đạt

4 DH31401478 Lê Minh Trí D14_DDT01  5.51 118 63 14 7 0 0 7 Không đạt

Khóa 2015

1 DH31500380 Nguyễn Đức Anh D15_DDT01  3.06 37 24 98 44 0 1 45 Không đạt

2 DH31500619 Nguyễn Phú Cường D15_DDT01  5.43 124 61 21 8 0 0 8 Không đạt

3 DH31500069 Bùi Huy Hoàng D15_DDT01  6.16 140 68 3 1 0 0 1 Đạt X

4 DH31500616 Nguyễn Duy Phúc D15_DDT01  5.75 128 63 16 6 0 0 6 Không đạt

5 DH31500194 Lưu Quang Sơn D15_DDT01  6.31 133 65 10 4 0 0 4 Không đạt

6 DH31500071 Lê Hiếu Thiện D15_DDT01  6.60 134 67 4 3 0 0 3 Đăng ký lại X

7 DH31500612 Võ Lý Minh Toàn D15_DDT01  5.88 136 67 7 3 0 0 3 Đạt X

8 DH31501467 Nguyễn Bảo An D15_DDT02  5.93 138 68 5 2 0 0 2 Đăng ký lại X

9 DH31501190 Nguyễn Công Cẩn D15_DDT02  5.86 137 69 3 1 0 0 1 Đăng ký lại X

10 DH31500849 Trần Quang Huy D15_DDT02  5.76 138 67 6 2 0 0 2 Đạt X

11 DH31501180 Trần Châu Long D15_DDT02  5.92 136 68 6 2 0 0 2 Đạt X

12 DH31501970 Trần Minh Đăng D15_DDT03  2.41 38 20 96 46 1 1 48 Không đạt

13 DH31501924 Nguyễn Anh Tâm D15_DDT03  5.74 127 59 19 9 0 chưa có điểm 9 Không đạt

14 DH31501969 Nguyễn Tấn Thuận D15_DDT03  5.89 123 62 17 8 0 0 8 Không đạt

15 DH31501472 Nguyễn Ký Toán D15_DDT03  5.99 130 66 8 4 0 0 4 Đạt X

16 DH31501483 Phạm Minh Tuấn D15_DDT03  6.10 133 66 9 4 0 0 4 Đạt X

17 DH31502086 Thái Quốc An D15_DDT04  5.91 108 54 33 16 0 0 16 Không đạt

18 DH31502202 Lê Huỳnh Đức D15_DDT05  5.84 127 63 15 6 0 0 6 Không đạt

19 DH31502329 Tô Công Tuấn Khanh D15_DDT05  4.80 93 47 44 21 0 1 22 Không đạt
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Khoa Điện - điện tử
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20 DH31502194 Nguyễn Đức Lộc D15_DDT05  5.89 123 63 17 7 0 0 7 Không đạt

21 DH31502206 Châu Minh Thiên D15_DDT05  5.48 122 60 21 9 0 0 9 Không đạt

22 DH31502326 Đặng Phước Thiên D15_DDT05  5.74 134 66 7 3 0 0 3 Đạt X

23 DH31502201 Lê Hữu Vinh D15_DDT05  5.39 131 63 17 8 0 0 8 Không đạt

24 DH31502334 Nhiếp Thế Xuân D15_DDT05  5.80 137 68 5 2 0 0 2 Đăng ký lại X

25 DH31502434 Lê Hữu Dinh D15_DDT06  6.01 116 60 24 10 0 0 10 Không đạt

26 DH31502443 Phạm Thế Toàn D15_DDT06  5.94 131 66 10 4 0 0 4 Không đạt

Khóa 2016

1 DH31600714 Huỳnh Nguyễn Trường An D16_DDT01  6.72 139 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

2 DH31601548 Lý Lê Hùng Anh D16_DDT01  6.03 132 63 6 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

3 DH31601704 Lê Trần Bảo Ân D16_DDT01  6.81 133 64 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

4 DH31600755 Trần Võ Quốc Ân D16_DDT01  6.41 136 64 1 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

5 DH31603366 Nguyễn Hoàng Bảo D16_DDT01  5.78 129 62 12 6 0 chưa có điểm 6 Không đạt

6 DH31601263 Nguyễn Hữu Duy D16_DDT01  6.38 138 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

7 DH31600118 Tăng Anh Duy D16_DDT01  7.26 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

8 DH31600182 Trần Tấn Đạt D16_DDT01  6.71 137 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

9 DH31600530 Nguyễn Hải Đăng D16_DDT01  7.24 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

10 DH31602036 Trần Quang Độ D16_DDT01  4.81 109 50 31 15 0 chưa có điểm 15 Không đạt

11 DH31601583 Lê Tấn Hậu D16_DDT01  5.01 100 48 36 17 0 chưa có điểm 17 Không đạt

12 DH31602415 Nguyễn Trọng Hoàng D16_DDT01  6.10 135 63 4 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

13 DH31600641 Đinh Trần Nhật Huy D16_DDT01  4.83 108 51 29 14 0 chưa có điểm 14 Không đạt

14 DH31602267 Lê Phan Huynh D16_DDT01  3.27 57 28 79 37 0 chưa có điểm 37 Không đạt

15 DH31601114 Châu Bá Linh D16_DDT01  6.26 136 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

16 DH31601041 Vũ Anh Minh D16_DDT01  6.61 138 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

17 DH31600520 Dương Hữu Nghĩa D16_DDT01  3.78 61 31 74 34 0 chưa có điểm 34 Không đạt

18 DH31602929 Tăng Trọng Nghĩa D16_DDT01  4.46 87 41 48 23 1 chưa có điểm 24 Không đạt

19 DH31601239 Trần Phạm Hồng Nhiều D16_DDT01  6.06 138 65 2 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

20 DH31600047 Tăng Nghiệp Phong D16_DDT01  5.95 132 62 6 3 0 chưa có điểm 3 Đạt X

21 DH31609009 Phan Ngọc Phú D16_DDT01  6.09 128 60 10 5 0 chưa có điểm 5 Không đạt

22 DH31602461 Lê Phước D16_DDT01  5.94 131 63 6 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X
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23 DH31602020 Ngô Phạm Minh Quân D16_DDT01  6.13 138 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

24 DH31602429 Lý Hồng Sơn D16_DDT01  6.32 130 61 7 4 0 chưa có điểm 4 Đạt X

25 DH31600448 Nguyễn Thiên Sơn D16_DDT01  6.93 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

26 DH31603747 Trần Đình Tân D16_DDT01  6.26 136 63 4 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

27 DH31601305 Lê Quang Thiện D16_DDT01  7.49 136 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

28 DH31600438 Bùi Bá Thịnh D16_DDT01  6.66 136 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

29 DH31603101 Nguyễn Đình Tiến D16_DDT01  6.75 147 66 4 3 0 chưa có điểm 3 Đạt X

30 DH31602460 Hồ Đức Trịnh D16_DDT01  5.62 127 60 12 5 0 chưa có điểm 5 Không đạt

31 DH31600160 Trần Đình Trung D16_DDT01  5.42 112 54 25 11 0 chưa có điểm 11 Không đạt

32 DH31600746 Nguyễn Minh Trường D16_DDT01  7.08 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

33 DH31601904 Trần Thiện Tú D16_DDT01  6.67 133 64 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

34 DH31603631 Đổ Hoàng Tuấn D16_DDT01  5.91 121 59 17 6 0 chưa có điểm 6 Không đạt

35 DH31602816 Quảng Bách Tường D16_DDT01  6.02 139 64 1 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

36 DH31603012 Nguyễn Hoàng Vũ D16_DDT01  7.24 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

37 DH31600803 Lý Chấn Vy D16_DDT01  6.36 137 64 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

38 DH31600940 Lương Võ Hoài ý D16_DDT01  5.88 137 63 4 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

39 DH31601959 Lê Xuân An D16_DDT02  6.16 130 63 4 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

40 DH31603452 Võ Đình Chiến D16_DDT02  6.13 128 62 9 3 0 chưa có điểm 3 Đạt X

41 DH31602815 Nguyễn Văn Chương D16_DDT02  5.65 129 62 7 2 1 chưa có điểm 3 Đạt X

42 DH31604073 Trịnh Thái Công D16_DDT02  6.53 132 64 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

43 DH31602313 Trương Phúc Cường D16_DDT02  5.70 125 60 11 4 1 chưa có điểm 5 Không đạt

44 DH31601385 Nguyễn Hoàng Dũng D16_DDT02  6.01 124 60 12 5 0 chưa có điểm 5 Không đạt

45 DH31600498 Lê Nhật Duy D16_DDT02  5.99 124 59 13 6 0 chưa có điểm 6 Không đạt

46 DH31600785 Huỳnh Tấn Đạt D16_DDT02  6.53 136 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

47 DH31604119 Nguyễn Phan Trường Đạt D16_DDT02  5.77 122 60 11 5 0 chưa có điểm 5 Không đạt

48 DH31603167 Hoàng Anh Đức D16_DDT02  6.00 128 63 5 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

49 DH31600114 Lê Nguyễn Quỳnh Đức D16_DDT02  6.71 134 64 1 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

50 DH31601901 Lê Trường Giang D16_DDT02  4.51 90 45 47 20 0 chưa có điểm 20 Không đạt

51 DH31600460 Nguyễn Trường Giang D16_DDT02  5.65 133 64 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

52 DH31603963 Lê Vũ Minh Hiếu D16_DDT02  5.88 133 64 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X
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53 DH31603238 Phạm Văn Hiếu D16_DDT02  5.43 114 56 23 9 0 chưa có điểm 9 Không đạt

54 DH31602921 Nguyễn Sinh Hùng D16_DDT02  5.72 121 59 15 6 0 chưa có điểm 6 Không đạt

55 DH31602897 Nguyễn Vĩnh Huy D16_DDT02  7.07 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

56 DH31600663 Phạm Thị Hương D16_DDT02  6.85 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

57 DH31600323 Phan Anh Khải D16_DDT02  5.71 121 59 16 6 0 chưa có điểm 6 Không đạt

58 DH31603689 Phạm Tân Khoa D16_DDT02  5.50 120 57 18 8 0 chưa có điểm 8 Không đạt

59 DH31603453 Nguyễn Đình Liêm D16_DDT02  7.46 134 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

60 DH31601518 Lê Tấn Linh D16_DDT02  7.62 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

61 DH31600650 Vũ Đức Lương D16_DDT02  5.91 134 64 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

62 DH31602126 Huỳnh Thiên Lý D16_DDT02  6.37 137 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

63 DH31602494 Bùi Văn Nghĩa D16_DDT02  5.91 127 61 9 4 0 chưa có điểm 4 Đạt X

64 DH31601390 Trần Minh Nguyên D16_DDT02  5.92 129 62 7 3 0 chưa có điểm 3 Đạt X

65 DH31603128 Bùi Minh Nhàn D16_DDT02  6.76 137 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

66 DH31602936 Phạm Phú Hạnh Nhân D16_DDT02  5.05 120 59 18 6 0 chưa có điểm 6 Không đạt

67 DH31602307 Nguyễn Văn Phong D16_DDT02  7.17 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

68 DH31600988 Võ Thành Phong D16_DDT02  6.97 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

69 DH31603015 Nguyễn Hoàng Phúc D16_DDT02  6.30 138 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

70 DH31603149 Nguyễn Lê Phương D16_DDT02  6.02 128 62 10 3 0 chưa có điểm 3 Không đạt

71 DH31603007 Châu Minh Quang D16_DDT02  6.88 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

72 DH31603981 Trần Hữu Sinh D16_DDT02  5.93 134 63 4 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

73 DH31601777 Phạm Tấn Tài D16_DDT02  6.04 135 64 1 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

74 DH31602167 Nguyễn Trương Đức Thanh D16_DDT02  3.73 65 34 70 31 0 chưa có điểm 31 Không đạt

75 DH31603214 Trần Đại Thành D16_DDT02  5.81 130 62 8 3 0 chưa có điểm 3 Đạt X

76 DH31604158 Hoàng Thuật D16_DDT02  6.85 133 64 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

77 DH31604019 Võ Đình Thuyên D16_DDT02  7.44 135 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

78 DH31601327 Phan Tấn Trung D16_DDT02  6.07 130 63 6 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

79 DH31602893 Lê Xuân Tung D16_DDT02  6.75 134 65 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khóa 2014

1 DH41400053 Hà Thanh Bình D14_VT01  5.99 105 57 23 10 0 1 11 Không đạt
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2 DH41401715 Nguyễn Doãn Mạnh Cường D14_VT01  5.63 117 61 13 6 0 1 7 Không đạt

3 DH41400170 Nguyễn Viết Dũng D14_VT01  5.48 109 57 21 9 1 1 11 Không đạt

4 DH41400437 Nguyễn Việt Hoàng D14_VT01  6.12 121 63 8 3 1 1 5 Đăng ký lại X

5 DH41400362 Đặng Quang Hội D14_VT01  5.81 118 62 10 4 1 1 6 Không đạt

6 DH41401021 Nguyễn Hoài Phong D14_VT01  5.96 118 63 9 5 0 0 5 Đăng ký lại X

7 DH41401283 Nguyễn Xa Trường Thịnh D14_VT01  5.88 115 61 12 7 0 0 7 Không đạt

Khóa 2015

1 DH41502225 Nguyễn Minh Ân D15_VT01  6.16 137 67 2 1 0 0 1 Đăng ký lại X

2 DH41502347 Nguyễn Minh Huy D15_VT01  5.85 117 60 19 8 0 0 8 Không đạt

3 DH41500390 Bùi Bảo Lộc D15_VT01  5.03 101 48 41 19 0 1 20 Không đạt

4 DH41502221 La Quốc Minh D15_VT01  5.67 137 65 7 3 0 0 3 Đạt X

5 DH41502229 Tô Khánh Tùng D15_VT01  6.18 132 64 8 4 0 0 4 Đạt X

6 DH41502032 Nguyễn Văn Cường D15_VT02  5.57 105 53 40 15 0 1 16 Không đạt

7 DH41502451 Lê Đức Duy D15_VT02  6.49 136 67 2 1 0 0 1 Đăng ký lại X

8 DH41502095 Quan Lý Dương D15_VT02  6.27 133 65 7 3 0 0 3 Đạt X

9 DH41501495 Phạm Nguyễn Gia Huy D15_VT02  6.01 135 65 3 2 0 chưa có điểm 2 Đăng ký lại X

10 DH41502104 Lê Đăng Khoa D15_VT02  5.47 121 60 16 6 1 chưa có điểm 7 Không đạt

11 DH41502029 Phạm Hoàng Long D15_VT02  5.74 119 57 26 10 0 chưa có điểm 10 Không đạt

12 DH41502101 Lâm Thành Nguyên D15_VT02  6.27 135 65 6 3 0 0 3 Đạt X

13 DH41502105 Hồ Thành D15_VT02  5.47 98 50 40 17 0 chưa có điểm 17 Không đạt

14 DH41501987 Phan Lê Đình Trung D15_VT02  5.62 125 60 20 8 0 0 8 Không đạt

Khóa 2016

1 DH41601014 Nguyễn Phương An D16_VT01  6.05 134 62 1 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

2 DH41600599 Võ Quốc Bảo D16_VT01  5.63 130 59 8 4 0 chưa có điểm 4 Đạt X

3 DH41601386 Võ Nhựt Cường D16_VT01  8.04 135 63 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

4 DH41603912 Nguyễn Minh Duy D16_VT01  6.55 135 62 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

5 DH41600648 Vũ Minh Hiếu D16_VT01  5.88 133 61 6 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

6 DH41603563 Lâm Minh Hoàng D16_VT01  6.03 135 62 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

7 DH41601362 Trần Dương Nhật Huynh D16_VT01  6.07 132 61 4 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

8 DH41601169 Phạm Duy Khải D16_VT01  5.40 124 58 13 5 0 chưa có điểm 5 Không đạt
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Đồ án

môn học 1

Đồ án

môn học 2

Thay thế
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Thay thế
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Thay thế

BTTN 3

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Môn

Đồ án

(3)

Môn

chung
Tổng

Đồ án /

Khóa luận

Môn thay thế 

Bài thi tốt nghiệp

Chưa tích lũy (Không đạt) Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Ghi

chúSố

tín chỉ

Số

môn học
Số

tín chỉ

Số môn học

Kết quả

Hình thức

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình

Tích lũy (Đạt)

9 DH41602516 Trần Minh Luân D16_VT01  6.55 133 61 4 2 0 chưa có điểm 2 Đạt X

10 DH41600309 Trần Ngọc Thanh Nhi D16_VT01  8.29 135 63 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

11 DH41600155 Dương Nguyên Phước D16_VT01  8.06 135 63 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

12 DH41602961 Phạm Thái Sơn D16_VT01  6.47 135 62 1 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

13 DH41601495 Nguyễn Thanh Tâm D16_VT01  5.75 127 58 12 5 0 chưa có điểm 5 Không đạt

14 DH41602983 Nguyễn Huỳnh Quốc Thắng D16_VT01  5.73 124 58 13 5 0 chưa có điểm 5 Không đạt

15 DH41600111 Đỗ Trung Tiến D16_VT01  5.75 127 56 12 7 0 chưa có điểm 7 Không đạt

16 DH41602698 Trần Thị Quyền Trân D16_VT01  5.46 105 49 31 14 0 1 15 Không đạt

17 DH41600104 Hồ Văn Triết D16_VT01  4.84 93 45 43 18 0 chưa có điểm 18 Không đạt

18 DH41603948 Trần Văn Trường D16_VT01  5.71 126 59 12 4 0 chưa có điểm 4 Không đạt

19 DH41603673 Nguyễn Hoàng Tuấn D16_VT01  6.06 134 62 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

20 DH41600629 Nguyễn Đức Việt D16_VT01  6.84 137 63 0 0 0 chưa có điểm 0 Đạt X

21 DH41602284 Trần Anh Vũ D16_VT01  6.13 132 62 3 1 0 chưa có điểm 1 Đạt X

Điều kiện xét :

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp :

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 23/03/2020.

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

Điều kiện 1: Cột (08) ≤ 9

Điều kiện 2: Nếu Cột (10) ≠ 0 hoặc Cột (11) ≠ 0, sinh viên phải hoàn thành Đồ án môn học trước khi bảo vệ Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp
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